	Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

	Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

	Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

	Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.

	Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalogue của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalogue đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

	Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

	1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

	Chủ đầu tư: Bệnh viện Ung bướu Hà Nội

	Tên dự toán: Mua sắm thiết bị y tế của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội lần 2 năm 2025.

	Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội lần 2 năm 2025.

	Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

	Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng

	Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày

	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026

	Loại hợp đồng: Trọn gói

	Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày

	
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

	YÊU CẦU CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ

	(Mức yêu cầu tối thiểu)

	Yêu cầu cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu.

	Nhà thầu cung cấp thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phù hợp với các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:
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	Máy bơm tiêm điện tích hợp PCA

	
	I. Yêu cầu chung
· Thiết bị sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100% 
· Nhà sản xuất có chứng chỉ ISO 13485, CE
· Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz
· Môi trường hoạt động
· Nhiệt độ tối đa: ≥ 35 độ C 
Độ ẩm tối đa: ≥ 75%
II. Yêu cầu cấu hình. 
- Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 chiếc
- Bộ điều khiển PCA kit (bệnh nhân kiểm soát đau) kèm phần mềm theo máy: 01 bộ
- Pin sạc: 01 cái
- Dây nguồn: 01 cái
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ 
III. Yêu cầu tính năng và thông số kỹ thuật.
· Màn hình: LCD hoặc tương đương
· Sử dụng được các bơm tiêm tối thiểu dung tích 5, 10, 20, 30, 50/60 ml… 
· Độ chính xác máy: ± ≤ 2%.
· Tốc độ truyền
· 0,1 - ≥ 99,99 ml/giờ, bước điều chỉnh ≤ 0,01 ml/giờ                             
· 100 - ≥ 999,9 ml/giờ, bước điều chỉnh ≤ 0,1 ml/giờ  
· 1000 - ≥ 1800 ml/giờ, bước điều chỉnh ≤ 1 ml/giờ
· Có thể thay đổi tốc độ truyền mà không cần dừng máy    
· Tốc độ bolus: ≤  1 - ≥ 1800 ml/giờ
· Thể tích truyền chọn trước: ≤ 0,1 ml - ≥ 9999ml
· Thời gian truyền: ≤ 1 phút - ≥ 99 giờ 59 phút
· Có chế độ bệnh nhân kiểm soát đau (PCA)
· Có chế độ truyền tĩnh mạch KVO
· Thư viện thuốc: ≥ 5000 loại thuốc  
Chức năng an toàn
· Áp lực truyền, ngưỡng báo động áp lực truyền: điều chỉnh ngưỡng báo động và cảnh báo áp lực nghẽn ≥ 09 mức độ ≤ 150 - ≥ 900 mmHg
Chức năng báo động
· Gần hết thuốc trong xy-lanh 
· Gần hết pin
· Đã truyền hết thể tích đặt trước
· Hết thuốc trong xy-lanh
· Hết pin hoặc không có pin
· Lỗi giá đỡ xy-lanh hoặc giá đỡ ống tiêm mở
· Lưu trữ ≥ 1000 lịch sử ca truyền
· Thời lượng pin hoạt động liên tục: ≥ 10 giờ 
- Thời gian sạc: ≤ 5 giờ
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	Đèn đặt nội khí quản có camera

	
	I. Yêu cầu chung.
· Xuất xứ: Thiết bị chính có xuất xứ thuộc nhóm G7 
· Thiết bị sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100% 
· Nhà sản xuất có chứng chỉ ISO 13485, CE hoặc FDA
· Môi trường hoạt động
· Nhiệt độ tối đa: ≥ 35 độ C
· Độ ẩm tối đa: ≥ 75%
II. Yêu cầu cấu hình. 
- Cán tay cầm có camera 01 cái
- Lưỡi cong sử dụng nhiều lần tối thiểu 3 kích cỡ 2, 3 và 4
- Pin sạc 01 cái
- Bộ sạc 01 cái
- Dây cáp 01 cái
- Túi đựng 01 cái
- Phụ kiện tiêu chuẩn (nếu có) 01 bộ
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ 
III. Yêu cầu tính năng và thông số kỹ thuật.
- Hiển thị:
+ Trên màn hình LED hoặc LCD
+ Kích thước: ≥ 4 inches
+ Độ phân giải ≥ 640x480 RGB
+ Tỉ lệ khung ảnh: ≥ 4:3
- Camera:
+ Độ phân giải camera: ≥ 2 MPixel
+ Góc nhìn: ≥ 65 độ
- Nguồn sáng: Độ rọi ≥ 800 Lux
- Lưu trữ: Bộ nhớ dung lượng ≥ 8GB
- Loại pin:
+ Pin có thể sạc lại
+ Thời lượng pin hoạt động: ≥ 90 phút
+ Dung lượng pin: ≥ 3200 mAh
- Cổng sạc: Micro USB hoặc tương đương
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	Máy bơm tiêm điện

	
	I. Yêu cầu chung.
· Thiết bị sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100% 
· Nhà sản xuất có chứng chỉ ISO 13485, CE
· Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz
· Môi trường hoạt động
· Nhiệt độ tối đa: ≥ 35 độ C 
· Độ ẩm tối đa: ≥ 75%
II. Yêu cầu cấu hình. 
- Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Bộ
- Pin sạc: 01 Bộ
- Kẹp treo máy: 01 Bộ
- Dây nguồn: 01 bộ
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ 
III. Yêu cầu tính năng và thông số kỹ thuật.
- Màn hình: ≥ 3 inch
- Tốc độ tiêm:
  + Dải tốc độ: Từ ≤ 0,01 đến ≥ 1200 mL/giờ (tùy theo cỡ bơm tiêm)
  + Bước đặt:
• Tốc độ 0,1 - ≥ 10 mL/giờ: ≤ 0,01 mL/giờ
• Tốc độ 10 - ≥ 100 mL/giờ: ≤ 0,1 mL/giờ
• Tốc độ 100 -  ≥ 1200 mL/giờ: ≤ 1 mL/giờ
- Ngưỡng áp lực báo tắc: Từ ≥ 9 mức độ ≤ 150 - ≥ 900 mmHg
- Tốc độ tiêm nhanh: Có ≥ 3 dải tốc độ trong khoảng từ ≤ 100 đến ≥ 1200 mL/giờ (tùy theo cỡ bơm tiêm)
- Báo động trong các trường hợp:
  + Tắc đường tiêm truyền
  + Gần hết dịch
  + Pin yếu hoặc không có pin
  + Cảnh báo nhắc nhở
  + Cảnh báo phát hiện thân xy lanh hoặc không nhận dạng ống tiêm
  + Hoàn thành thể tích dịch đặt trước
- Các chức năng an toàn: Khóa bàn phím
- Thể tích dịch đặt trước: Từ ≤ 0,1 đến ≥ 9999 mL
- Thời gian tiêm: Từ ≤ 1 phút đến ≥ 99 giờ 59 phút
- Lưu và xem dữ liệu: ≥ 1500 sự kiện
- Thời lượng pin hoạt động liên tục: ≥ 11 giờ
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	Máy truyền dịch

	
	I. Yêu cầu chung.
· Xuất xứ: Thiết bị chính có xuất xứ thuộc nhóm G7 
· Thiết bị sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100% 
· Nhà sản xuất có chứng chỉ ISO 13485, CE
· Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz
· Môi trường hoạt động
· Nhiệt độ tối đa: ≥ 35 độ C 
· Độ ẩm tối đa: ≥ 75%
II. Yêu cầu cấu hình. 
- Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Bộ
- Pin sạc: 01 Bộ
- Cọc truyền dịch: 01 cái
- Kẹp treo máy: 01 Bộ
- Dây nguồn: 01 Cái
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
III. Yêu cầu tính năng và thông số kỹ thuật.
- Màn hình: ≥ 3 inch
- Máy sử dụng được với dây truyền máu
- Tốc độ truyền:
  + Dải tốc độ: Từ ≤ 0,1 đến ≥ 1200 mL/giờ (tùy loại dây truyền)
  + Bước đặt:
• Tốc độ 0,1 - ≤ 100 mL/giờ: ≤ 0,1 mL/giờ
• Tốc độ 100 - ≥ 1200 mL/giờ: ≤ 1 mL/giờ
- Độ chính xác máy: ± ≤ 5%
- Thể tích dịch đặt trước: Từ ≤ 0.1 đến ≥ 9999 mL
- Thời gian truyền: Từ ≤ 1 phút đến ≥ 99 giờ 59 phút
- Ngưỡng áp lực báo tắc đường truyền: Từ ≥ 6 mức độ ≤ 225 - ≥ 750 mmHg
- Báo động trong các trường hợp:
  + Có khí trong dây truyền
  + Cửa bơm mở
  + Pin yếu
  + Báo động khi Pin hỏng và mất điện lưới
  + Báo động lại
  + Hoàn thành thể tích dịch đặt trước
- Các chức năng an toàn:
  + Chọn độ nhạy báo động có khí trong dây truyền
  + Cài đặt giới hạn dải tốc giới hạn mềm
  + Cài đặt giới hạn dải tốc độ giới hạn cứng
  + Khóa bàn phím
  + Chức năng giảm tốc khi truyền nhanh
- Các chức năng khác:
  + Có hiển thị hướng dẫn lắp dây truyền dịch trên màn hình
  + Cài đặt thể tích dịch định truyền
  + Cài đặt thời gian định truyền
  + Chế độ chờ
  + Lưu và xem dữ liệu: ≥ 1500 sự kiện
- Thời lượng pin hoạt động liên tục: ≥ 5 giờ
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	Xe tiêm cấp cứu di động

	
	I. Yêu cầu chung.
- Thiết bị sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100% 
- Nhà sản xuất có chứng chỉ ISO 13485
II. Yêu cầu cấu hình. 
- Xe tiêm di động: 01 cái
- Tấm CPR: 01 cái
- Cây truyền dịch: 01 cái
- Thùng rác: 02 cái
- Hộp đựng kim tiêm: 01 cái
- Giá đỡ máy shock tim: 01 cái
- Bàn làm việc trượt giấu trong: 01 cái
- Hộc đựng hồ sơ: 01 cái
- Bộ chia ngăn kéo: 01 bộ
- Ổ điện: 01 cái
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
III. Yêu cầu tính năng và thông số kỹ thuật.
- Kích thước ( DxRxC): 740 x 470 x 950mm, sai số ± ≤ 5%
- Ngăn kéo: 2 ngăn kéo nhỏ; 2 ngăn kéo trung và 1 ngăn kéo lớn
- Vật liệu xe: Nhựa ABS, trụ thép sơn tĩnh điện hoặc hợp kim nhôm Mặt trên làm bằng nhựa ABS 
- Có khóa trung tâm cho các ngăn kéo
- Bánh xe: 4 cái, 2 bánh có khóa.

	
	Các yêu cầu khác
· Thời gian giao hàng: theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
- Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Bảo trì ≤ 06 tháng/lần trong suốt thời gian bảo hành, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì- bảo dưỡng.
- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo và chuyển giao công nghệ cho người sử dụng tại Bệnh viện.
- Cam kết cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 5 năm” theo thời gian tính hao mòn Máy móc, thiết bị chuyên dùng khác được quy định tại “PHỤ LỤC I Ban hành kèm theo Thông tư số 141/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- Cam kết cung cấp các chứng chỉ xuất xứ (C/O), chứng chỉ chất lượng (C/Q), tờ khai hải quan, phiếu đóng gói (Packing list), hoá đơn thương mại (Invoice), vận tải đơn (bill) khi giao hàng.
- Khi thiết bị xảy ra sự cố, nhà thầu phải cử kỹ sư bảo hành hoặc chủ sở hữu hợp pháp thiết bị tại Việt Nam đến xử lý và ghi nhận sự cố trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo của người sử dụng.
- Địa điểm giao hàng và lắp đặt máy: Tại Đơn vị sử dụng 

	Ghi chú: 

	Nhà thầu dự thầu hàng hóa theo yêu cầu có đặc tính thông số kỹ thuật quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn so với E-HSMT (tên và mã hiệu nếu có chỉ mang tính chất tham khảo), trường hợp hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn thì nhà thầu phải có tài liệu chứng minh và đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng tương đương với các hàng hóa yêu cầu. “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu trên. Với những loại hàng hóa mà Bệnh viện chưa từng sử dụng, khi có yêu cầu, nhà thầu cung cấp hàng để dùng thử, đảm bảo tương thích với thiết bị hiện có của đơn vị. Có kết quả, được các đơn vị sử dụng đồng thuận mới tiến hành đánh giá là đạt yêu cầu kỹ thuật.

	1.3. Các yêu cầu khác.

	Nộp, thực hiện các bản cam kết theo yêu cầu tại E-BDL khi chủ đẩu tư hoặc Chủ đầu tư yêu cầu.
Mục 2. Bản vẽ.
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ 


Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm.
Hàng hóa nhà thầu cung cấp trước khi được nghiệm thu sẽ được bên mời thầu kiểm tra tại các đơn vị sử dụng. Bất cứ hàng hóa nào không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT và E-HSDT sẽ không được nghiệm thu.
